
 
 

 ỦY BAN NHÂN DÂN               C NG H A    H I CHỦ N H A    T NAM 

     HOẰN  ĐỒN                             Đ c   p -    do - H nh p  c 
    

    

Số: ……/QĐ-UBND                       Hoằng Đồng, ngày ….. tháng 02 năm 2022 

QUYẾ  ĐỊNH 

Phê duyệt P ƣơng án quản  ý, t eo dõi và điều trị ngƣời n iễm CO  D-19 

k ông triệu c ứng t i n à/nơi cƣ tr  tr n đị   àn xã Hoằng Đồng 
  

UỶ BAN NHÂN DÂN    HOẰN  ĐỒN  

 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền 

địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Phòng chống bệnh truyền nhiễm ngày 21/11/2007; 

Căn cứ Quyết định số 447/QĐ-TTg ngày 01/4/2020 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc công bố dịch SARS-CoV-2; 

Căn cứ Quyết định số 4038/QĐ-BYT ngày 21/8/2021 của Bộ Y tế về việc 

ban hành “Hướng dẫn tạm thời về quản lý người nhiễm SARS-CoV-2 tại nhà”; 

Căn cứ Quyết định số 4042/QĐ-BYT ngày 21/8/2021 của Bộ Y tế về việc 

Ban hành Hướng dẫn tạm thời mô hình trạm y tế lưu động trong bối cảnh dịch 

COVID-19; 

Căn cứ Quyết định số 4156/QĐ-BYT ngày 28/8/2021 của Bộ Y tế về việc 

ban hành Tài liệu Hướng dẫn Chăm sóc người nhiễm SARS-CoV-2 tại nhà; 

Căn cứ Quyết định số 4377/QĐ-BYT ngày 11/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế Ban hành sổ tay hướng dẫn triển khai các nhiệm vụ của Trạm Y tế lưu động; 

Căn cứ Quyết định số 5525/QĐ-BYT ngày 01/12/2021 của Bộ Y tế về việc 

Ban hành Hướng dẫn phân loại nguy cơ người nhiễm SARS-CoV-2 và định hướng 

xử trí, cách ly, điều trị; 

Căn cứ Quyết định số 3414/QĐ-UBND ngày 01/9/2021 của UBND tỉnh về 

việc Phê duyệt Phương án điều trị SARS-CoV-2 trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá; Căn 

cứ Thông báo số 121-TB/VPTU ngày 26/01/2022 của Văn phòng Tỉnh ủy về công 

tác phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian tới; 

Căn cứ Quyết định số 485/QĐ-UBND ngày 27/01/2022 của UBND tỉnh về 

việc Phê duyệt Phương án quản lý, theo dõi và điều trị người nhiễm COVID-19 

không triệu chứng tại nhà/ nơi cư trú trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá; 

Căn cứ Quyết định số 258/QĐ-UBND ngày 07/02/2022 của UBND huyện 

Hoằng Hóa về việc Phê duyệt Phương án quản lý, theo dõi và điều trị người nhiễm 

COVID-19 không triệu chứng tại nhà/ nơi cư trú trên địa bàn huyện Hoằng Hóa; 

Theo đề nghị của Trưởng Trạm y tế. 

QUYẾ  ĐỊNH: 
 

            Điều 1. P                  Q      ị      : P                           

          ị              OVI -1                           /                 ị  

bàn xã H ằ   Đồ   (có Phương án kèm theo). 

             Điều 2. Giao B     ỉ     p ò     ố    ị   xã  ổ        ự      ; p ố   ợp 

T         xã   ổ      s    ộ    ồ              ổ             -xã  ộ          ,     

 ị       ị  b   xã và các cá nhân có               ể         ự        ó           
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P            . 
 

  Điều 3. Q      ị    ó       ự            ể  ừ        . 

                       Vă  p ò   –   ố     ; Tài chính – K  T   , T         xã, các 

              ị và các cá nhân có             ị                       Q      ị   

này./. 
 

Nơi nhận: 
- N    Đ    3 QĐ; 

- B Đ PCD COVID-19       (báo cáo); 

- Ủ  b   MTTQ               ể xã; 

- T          B Đ P    OVI -19 xã; 

- Tổ      s    ộ    ồ       ; 

   - L   VT. 

 

 M. ỦY BAN NHÂN DÂN 

   CHỦ  ỊCH  

                      

                        

 

 

 

              Nguyễn Hữu P ƣơng 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



3 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

   HOẰN  ĐỒN  
 
   

C NG H A    H I CHỦ N H A    T NAM 

  Đ c   p -    do - H nh p  c 

  

PHƢƠN  ÁN 

Quản  ý, t eo dõi và điều trị ngƣời n iễm CO  D-19 k ông triệu c ứng  

t i n à/ nơi cƣ tr  tr n đị   àn xã Hoằng Đồng 

(Kèm theo Quyết định số ……/QĐ-UBND ngày …… tháng 02 năm 2022  

của UBND xã Hoằng Đồng) 
  

  

  . MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Mục đíc  

 - T                 n  ợ                   OVI -19   ợ     p     sớ  

   t, nhanh       ớ   ị              ă  só                 ể              ầ   ũ   

nh                   ỉ       s                         ể sớ  p     ồ  s     ỏ . 

 - Nâng cao                          ộ                 ủ         â     

phò      ố    ị    OVI -1   ố   ớ  xã  ộ . 

 - Ng           OVI -1                      ợ                       ă  

só              /                           ớ                   ủ  Bộ         

         ị   p ò      ố    ị   COVID-19. 

 2. Y u cầu 

 - Sự       ộ   ủ         ể      ố           ị                   p            

 ị  ó                b                     sở   ớ  sự   ỉ                  ự     p  ủ  

             ị xã        p ố      ớ                   ủ  Sở     . 

 - Duy                                        ộ          ị       b    

COVID-1                     ;    p      â                       ị       b    

COVID-1                           /                    ể   ố                 ợp 

   vong. 

 - S          ồ   ự   ợp                                                   

                 ị       b    COVID-19. 

 - Đ   b                    sở   t                 ầ   ủ             bị       

   ố    ó     t,                          ự     ự  p                     p        ể 

  ă  só   ố                        OVI -1                           /          . 

 - K               ộ       T              ộ        p        â  “4     

   ”  ổ                           OVI -1                           /          . 

 - Ng           OVI -1                     ủ                       

   /             ợ    ớ             õi s     ỏ         /          ; p       p 

                     ị                      /          . 

 - Đ   b   an toàn cho các  ự  l ợ   tham gia phòng,   ố    ị   COVID-19. 

 II. ĐỐ   ƢỢN , PH M   ,  HỜ    AN, ĐƠN  Ị  H C H  N 

 1. Đối tƣợng áp dụng:N            OVI -1                           

                 /             p                      theo. 

 2. P  m vi tri n khai: T    p            xã. 

 3.   ời gi n áp dụng: Từ      08/02/2022 
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 4. Đơn vị t  c  iện: T         xã  T              ộ           ổ           

 ị   ợ  p â                               ý ng           OVI -1              

             /          . 

 - B     ỉ     p ò      ố    ị    OVI -19 xã. 

 -     bộ    â               ự    ợ                                       ý, 

       ị              OVI -1                           /          . 

   . N   DUN  HO   Đ N  

 1. Đối tƣợng quản  ý t i n à/nơi cƣ tr , t ời gi n, điều kiện về cơ s  v t 

c ất 

 1.1. Đối tƣợng quản  ý t i n à/nơi cƣ tr  

 N            OVI -1   ầ    p      ầ   ủ              s    â  s    ợ  

x   x                     s     ỏ         /          : 

 a.Tiêu chí lâm sàng 

 - Là ng           OVI -1     ợ         ị              bằ   x          

R        RT-P R      x          T s              nguyên). 

 - K      ó              â  s          ọ        số     ó   ở…); s     ỏ  

      ó          b         . 

 - Đã       ủ         b    ắ  x   p ò    OVI -19. 

 - T ẻ    ≥ 03         ổ          ớ  ≤ 4    ổ . 

 - Ch   p         b            Danh mục các bệnh lý nền quy định tại Phụ 

lục 01). 

 - K                   . 

 - N    ớ  s             ã   ợc trên 42 ngày. 
   

 b. Khả năng người nhiễm COVID-19 tự chăm sóc 

 - Có   ể  ự   ă  sóc b   thân     ă   ố       t   ầ  áo,    sinh cá nhân. 

N                      ó      ă    ự   ă  só      gia      p     ó        ủ s   

  ỏ    ó           p ò      ố    ị    OVI -1     ă  só               ể      ợ 

              ự                               .   ỉ bố      ộ          ă  só     

không       ổ        s ố                     ể                  â       . 

 - B              â       . 

 -  ó      ă             ớ    â             ể   ợc theo dõi, giám sát. Khi có 

             p       ó sẵ     s         ợ      p                                    

máy     … 

 1.2. Điều kiện về cơ s  v t c ất 

 - Có phòng riêng dành cho ng           OVI -1                      ó 

    sổ                ó        s            ó số                    ó sẵ  số      

       ủ     sở       ể              ầ       . 

 - Có bàn ho            â         ớ      p ò            ể           ă     

các   t           â   ầ       ;  ó   ù            â   ó  ắp               kèm. 

 -  ó sẵ        ị                    b         ớ  s    ọ          ớ  

  ố  s     ý (0,9%). 

 - Có các   t       ố     ể : K                ù   1  ầ    ố     ể   ủ  ù   

                      2   ầ );  ă              ố     ể   ủ  ù               ă  só  

      2   ầ );                         p;   ù    ự              â         ó  ắp 

                      ể  ó  b         thùng. 
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 -   ng    cá nhân dùng riêng cho ng           OVI -1 : b         ă    

  ă   ắ     ă             ắ         bộ  ồ  ù   ă   ố    x  p ò     ắ      t), máy 

           ó)    ng    p     s y trang p  c cá nhân. 

 -  ó  ộ  số         ố   ồ     ố   â         ể                             

                     ợ  .  T             ợp                     ộ                 

             OVI -1                     ó   ể  ự   ă  só  s     ỏ           

           ầ            p ò              ừ        â ). 

 1.3.   ời gi n các   y, t eo dõi và điều kiện kết t  c các  ly 

 a) Thời gian cách ly: c                   /             ủ 10     . 

 b) Điều kiện kết thúc cách ly: 

 - Không x                      â  s     ủ  b        OVI -19       s ố  

               ly. 

 -  ó         x          T s                     bằ        T s         ã 

  ợ  Bộ        p phép, do nhân viên y      ự                         OVI - 19 

  ự        ó sự      s     ự     p              p         p            ừ x   ủ  

  â                 x          RT-P R              10 Â  tính. 

 Ng           OVI -1                       p      ự          s     ỏ      

nhà/n                    p      s                                      nhà. 

 2.   ẩm quyền r  quyết địn  các   y t i n à/nơi cƣ tr  

   ủ  ị   UBN  xã   ị              ban hành Q      ị            theo dõi 

        F1          Từ      01/01/2022) và                         ị             

COVID-19 không                    /                p      x         ã      thành 

cách ly,          s     ỏ         /            ố   ớ        F1cách ly               

COVID-19. 

 3. Quy trìn  c ung về việc tiếp n  n, giải quyết, r  quyết địn  các   y 

t eo dõi y tế; kết t  c các   y, t eo dõi y tế đối với ngƣời n iễm CO  D-19 

k ông triệu c ứng t i n à/nơi cƣ tr  

3.1. Quy trìn  tiếp n  n, r  quyết địn  các  ly 

 - N    s          p                p          ó                ớ   OVI - 

1    ó            ự      b                           ủ  B     ỉ     p ò      ố   

 ị    OVI -19 xã;        ò   30 p     Tổ       ị                              

   /            ủ  xã             /             ủ              ợp        OVI -

1                     ó         ọ     ợ                      /                 ể  

       ự                 ộ       sau: 

 - T    hành       ị   các                   1.1 p ầ  III (theo P       

05B) 

 - T    hành       ị                sở              cách ly y    mà       

       OVI -1   ă            P       05 ). 

 - T  p      Đ    ă                          /           ;        B       

              ị         P       05A). 

 - H ớ                    OVI -1    ự                  b    p  p 

p ò      ố    ị             ị  . 

 - UBND xã ban hành Q      ị   cách                 ị        /             ố  

 ớ              ợp       COVID-19     Tổ       ị   x            các           

   tiêu     lâm sàng và    sở                      ị   theo P       03). 

3.2. Quy trìn  đán  giá, kết t  c các  ly 
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 - K                OVI -1   ã                           ị  ủ             ã 

  ợ      x          bằ   T s                                 ớ            

x          bằ   RT-PCR vào ngà      10 â        T         xã       ị UBN  

xã b               ị                         ể  s             s     ỏ ;  ổ      

sát COVID-1   ộ    ồ    ó                ể         ự      . 

 4. N iệm vụ củ  Cơ s  quản  ý ngƣời n iễm CO  D-19 k ông triệu 

c ứng t i n à/nơi cƣ tr . 

 4.1.  ác địn ,   p d n  sác  ngƣời n iễm CO  D-19 k ông triệu 

c ứng quản  ý t i n à/nơi cƣ tr . 

 S       UBN  xã    ị      b               ị                  /             

T          ó               p      s                              ị             

 OVI -1                           /          .          â    ợ                

      ự         ó                                      ể T          ổ    ợp. Tổ 

     s    OVI -1   ộ    ồ    ó                            s        ợ T         

                      ị              OVI -1                           /       

              s        P       02). 

 4.2. Hƣớng dẫn ngƣời n iễm CO  D-19 k ông triệu c ứng t eo dõi sức 

k  e t i n à/nơi cƣ tr  (hướng dẫn chi tiết theo Phụ lục 06 đính kèm) 

  ) T        s     ỏ  

 b) H ớ            ộ ă   ố    s                       m COVID-19 
 

c) H ớ            s                

d) H ớ         ự                           /           

 4.3.    dụng t uốc c o ngƣời n iễm CO  D-19 k ông triệu c ứng điều 

trị t i n à/nơi cƣ tr  

 - T  ố               M    p         ù         05     ). 

 - N                  ó  ủ           ể s          ố               

M    p                 ị    ủ  Bộ        ó      ự                 s    ợ    â  

            p    ố . 

 - Đâ        ố                    ở                                   b    

  ố  s          ố   ầ  p       “P        p                             s       

   ố  M    p        ó sự   ể  s         ộ    ồ                    OVI -1 ”. 

Uố        2  ầ        ầ  2            400  /    )           ầ  4            

200mg/viên), dùng trong 05 ngày. 

 - K                OVI -1  s        ó     ố                   T      â  

                  ó             p â         â             ủ         â            

       p xã                s             ố   ớ               OVI -1              

           Sổ       ớ                    M    p        ủ  B         P ổ  

T                         ợp s          ố  s     ớ         ố      ố        

                  ố      ố …  ó Sổ       ớ                            ). 

 - T             ợp          ị        ớ       s          ố               

M    p         ợ  Bộ            ổ          ỉ  ; T      â        ó             

  ủ  ộ     p              ỉ     ớ           p ù  ợp. 

4.4. Lấy mẫu xét ng iệm COVID-19 

       -         x                   R        RT-P R      x                

            )                  OVI -1               10  ể       bị          

                 . N           x          â           sở   ợ  p â               
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             OVI -1    p      s    b       B     ỉ     p ò      ố    ịch 

COVID-19 xã   ể   p      x                                               ị  . 

 -     x                 ớ        ự x                      ă  só       

      ở  ù      /            ớ               OVI -1               10  ù    ớ  

                      ó            . 

 4.5.    trí cấp cứu, c uy n viện 

 -    sở   ợ  p â                            OVI -1    ớ             

           ó                ở         : số            ọ      ó   ở    ...           

b            T         xã       số           )  ể   ợ       ợ  x         p          

    ể      . 

  - T                    ợ      ể            sở                     

 OVI -1    ớ        x        p         b    nhân. 

 - B      â   OVI -1  s    ợ      ể         sở                  ị b    

nhân COVID-1        ị  b    ù                  SpO2         ộ          ủ  

      b   . 

 - P                   ể : Khi              OVI -19                   

       ị        /            ầ      ể        tùy vào      ộ  ủ        b         

 ă     p      ủ   ị  ph      ó   ể s       p                            

p           cá nhân phù  ợp. 

 4.6.    c  iện c ế đ  t ông tin,  áo cáo 

 - UBND xã  ó                  bố             ộ    ã  số                  

 â   ó         ị  b    ể        â  b              . 

 - T         xã  ó               p                 ừ        sở               

  ị              OVI -1        ị  b      p      s        ổ    ợp b            

s                            OVI -1         /                  P       02)     

T      â                       12 00'          . T       sở  ó  T      â       

 ổ    ợp b       B     ỉ     p ò      ố    ị    OVI -1    p           

13h00' hàng ngày. 

IV.  Ổ CHỨC  H C H  N 

 1. B n c ỉ đ o PCD CO  D-19 xã 

 -         ị T        ự     ỉ           p ố        ộ                   ị 

             OVI -1                           /                  ị  b   xã. 

 -   ỉ        ể                p ầ       ể                   ng          

COVID-1                           ị        /                 ị  b  ;   ỉ            

   xã b    s    các tài                             s     ỏ           ình      lý, 

  ă  só              COVID-19 không                    ị     nhà/n         . 

 2. Công an xã 

   ỉ      ự    ợ              sở         ự    ợ                  ý, giám 

sát ng           OVI -1                           /             â    ủ      ị   

       b                  ự       ị  b   xã. 

 3. C ỉ  uy trƣ ng Quân s  xã 

 T                  ổ            ầ       ị  b                               

giám sát ng            OVI -1                           ị        /          . 

 4. Công c ức Tài chính-Kế  o c  

   ủ               UBN  xã bố          p             ộ   p ò      ố   

 ị      ớ                                       ị  . 
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 5. Công c ức Đị  c ín  –  ây d ng 

 H ớ       UBN      xã    ị              x       ớ                   â  

      p    s             ộ           ó              OVI -1                    

               /          . 

 6. Công c ức  ăn  ó  –  ã   i 

 -   ủ      p ố   ợp  ớ           ị  ó              ể                p ầ  

                         OVI -1                                   /           

      ị  b   xã. 

 - P ố   ợp  ớ  T      â          ể                                     ể 

                              ị              OVI -1                        

   /                 ị  b   xã. 

 - H ớ            ự                            ộ b     ể                 

       OVI -1                                   /            ó   ẻ B     ể    

       b             ị  . 

 8. Ủy   n M t tr n  ổ quốc  iệt N m xã Hoằng Đồng 

 T  p     huy  ộ          nhân,  ổ                  p          ủ    ộ cho 

công tác p ò      ố    ị   COVID-19  ủ  xã    ự     p      ợ nhu     p         

p        công tác      lý,        ị             COVID-19 không                  

  ị        /          . 

 9. UBND xã 

 -   ỉ      bố      ự    ợ        s            ự   ó                      

 OVI -1                      ự                      /          : 

 -  ự    ợ   giám sát     b   an ninh       ự bao  ồ : công an xã,  ự    ợ   

dân quân. Nộ  dung   ự      :     b ể           theo      ị   “ĐỊ  ĐIẾM  Á H 

     TẾ PHÒNG   HỐNG  Ị H COVID-19; phân công nhân sự   ầ         ể  

s        b                 ự       s   sự   â    ủ  ủ                     b   ng    

ở b             không      ỏ     /                    bên ngoài             ợ  

bên trong. 

 -  ự    ợ       b        ầ :   ỉ     M        Tổ   ố  V    N   xã       

  ể     ộ    ồ    â         b          p         ự     ự  p                   

p     ầ                         trên. 

 -   ỉ      ổ  OVI -1   ộ    ồ  : 

 +      ầ        ở  ù        ớ                         p x    ớ        

x                                          ầ           ự              T        p 

5K. 

 + Đ        các       ộ   tuyên               b    p  p p ò      ố    ị   

COVID-19         khu p ố         p. Đồ         thông tin            ợp       

COVID-19 không                    ự       cách           /            ể  ọ  

       ù        p ố   ợp      s    ũ       b     ể tránh giao    p  ớ        số   

chung trong           ó              OVI -1             gian   ự               

       /          . Đồ            ầ   ố                            ở  ù        ớ  

               ớ  nhân viên                      ị  p     . 

 + Cun    p                            ở  ù      /                       ọ 

     số           )  ủ   ầ   ố   ổ  OVI -1   ộ    ồ    ể                      

 ợp  ầ        
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 + H ớ                     ó              OVI -1                    

               /                   s       x                    P       0 ; Tổ      

                 ể             ủ                       /            ể x          

     ị     ị    ỳ 01  ầ /    . 

 10.  r m Y tế xã;  r m Y tế  ƣu đ ng 

 -        p                            ở  ù                   ọ      số      

     )  ủ      bộ        ị                       s     ỏ   ể        . 

 -      â             ủ  T          ị    ỳ             ể      s     ỏ      

   /                            OVI -1                                     

   /            02  ầ /    )      sổ          s     ỏ     b          T      â    

        . 

 - H ớ                              ă  só        ợ          ở  ù           

                        ị  . 

 - X    ị      p      s                COVID-19 trên  ị  b        lý, danh 

s                COVID-19 cách ly        /                     ự    ợ  phân 

công; 

 - H ớ                       x              s     ỏ          ợ   ă  só  

             OVI -1                                   /                  ớ   

     ủ  Bộ     ; 

 - Tổ           b          b     ừ x            /              ớ          

  p p       ố        ó)                 ợp        OVI -1                    

               /          ; P ố   ợp  ớ  T      â                     ự           

     x           OVI -1                             ă  só        ợ          ở 

 ù                 ị  ;                                                ủ       ố  

  ợ  . 

 - P          s    p            ể         ịp                  ợp       

 OVI -1                                   /            ó      b                 

   sở      p ù  ợp  ớ             b     ủ        b   ; 

 - Tổ    ợp             ợp        OVI -1        ị  b    ã   ỏ  b       

            ợp        OVI -1                               /          ; 

 - B         p  ó                          OVI -1        ị  b   p        . 

 T     â     P                                     ị              OVI - 

1                           /                 ị  b   xã H ằ   Đồ  ;       ị      

           B     ỉ     p ò     ố    ị    OVI -19 xã,      ổ            â  các 

              ị  ó                         ể         ự      ./. 
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